
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI 

Chủ đề: Gia đình và Nhà trường 

Câu 1: Trong gia đình, khi muốn bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, em nên làm gì?  

A. Chỉ tập trung vào việc học của mình.  

B. Nói lời cảm ơn, giúp đỡ bố mẹ việc nhà. 

C. Yêu cầu bố mẹ mua đồ chơi mới.  

D. Giữ im lặng và không nói gì. 

Câu 2: Hoạt động nào dưới đây là biểu hiện của một gia đình có truyền thống tốt đẹp?  

A. Mỗi người tự làm việc của mình.  

B. Cả nhà cùng nhau nấu ăn vào cuối tuần.  

C. Xem tivi một mình sau bữa tối.  

D. Dọn dẹp nhà cửa mỗi khi có khách. 

Câu 3: Trong trường học, khi muốn mượn đồ dùng học tập của bạn, em nên nói như thế nào?  

A. Bạn đưa cho mình mượn bút ngay!  

B. Đưa bút đây không mình mách cô!  

C. Cho mình mượn bút nhé, mình cảm ơn.  

D. Mình tự ý lấy, bạn không cần biết. 

Câu 4: Để giữ cho trường học luôn sạch đẹp, em nên làm gì?  

A. Chạy nhảy thật nhanh trong lớp học.  

B. Vứt rác đúng nơi quy định.  

C. Viết hoặc vẽ bậy lên bàn ghế.  

D. Để đồ dùng học tập lộn xộn trên bàn. 

 

Chủ đề: Cộng đồng Địa phương và an toàn 

Câu 5: Đâu là một hoạt động sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng địa phương em?  

A. Đi siêu thị mua sắm hàng ngày.  

B. Xem phim hoạt hình trên mạng.  

C. Lễ hội truyền thống của làng/phường/xã.  

D. Tập thể dục ở nhà. 

Câu 6: Khi tham gia giao thông trên đường, em cần chú ý điều gì để đảm bảo an toàn?  

A. Chạy thật nhanh để qua đường.  

B. Vừa đi vừa sử dụng điện thoại.  



C. Đùa nghịch với bạn bè giữa lòng đường.  

D. Quan sát kĩ hai bên đường và đi bộ trên vỉa hè (hoặc sát lề đường bên phải). 

Câu 7: Nếu bị lạc ở nơi đông người, việc đầu tiên em nên làm là gì?  

A. Chạy đi tìm bố mẹ một cách hoảng loạn.  

B. Đi theo người lạ hứa đưa về nhà.  

C. Khóc thật to để mọi người chú ý.  

D. Đứng yên tại chỗ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ chú bảo vệ, cô bán hàng hoặc công an gần nhất. 

Câu 8: Đâu là việc nên làm khi em thấy bạn bè có hành vi bạo lực học đường (đánh nhau, bắt nạt)? 

A. Đứng xem và cổ vũ cho một bên.  

B. Mặc kệ vì không phải chuyện của mình.  

C. Dùng điện thoại quay video lại.  

D. Ngay lập tức báo cáo với giáo viên hoặc người lớn có trách nhiệm gần nhất. 

Câu 9: Trong tình huống nào sau đây, em cần nói lời xin lỗi?  

A. Khi bạn làm rơi đồ của em.  

B. Khi em được cô giáo khen ngợi.  

C. Khi em giúp đỡ bạn bè.  

D. Khi em vô ý làm đổ nước lên sách vở của bạn. 

 

Chủ đề: Cơ thể và Sức khỏe 

Câu 10: Bộ phận nào của cơ thể giúp em cảm nhận được mùi thơm của hoa và món ăn?  

A. Mắt.  

B. Tai.  

C. Lưỡi.  

D. Mũi. 

Câu 11: Khi bị đứt tay hoặc chảy máu nhẹ, em nên xử lí ban đầu như thế nào?  

A. Dùng miệng để mút máu ở vết thương.  

B. Lấy đất cát đắp lên vết thương để cầm máu.  

C. Để nguyên vết thương không làm gì cả.  

D. Dùng nước sạch hoặc xà phòng rửa nhẹ vết thương, sau đó dùng băng cá nhân băng lại. 

Câu 12: Việc tập thể dục buổi sáng có lợi ích gì đối với sức khỏe của em?  

A. Làm em mệt mỏi và không muốn học.  

B. Giúp em ngủ quên trên lớp.  



C. Làm mất thời gian chơi game.  

D. Giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái. 

Câu 13: Để phòng tránh bị cảm lạnh hoặc ốm, em nên làm gì sau khi vui chơi hoặc tập thể dục 

xong?  

A. Ngồi ngay trước quạt điện hoặc máy lạnh.  

B. Tắm ngay bằng nước lạnh.  

C. Ăn ngay kem lạnh. 

 D. Lau khô mồ hôi, nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát và uống nước từ từ. 

 

Chủ đề: Thiên nhiên 

Câu 14: Bộ phận nào của cây có chức năng hút nước và chất dinh dưỡng từ đất để nuôi cây?  

A. Lá cây.  

B. Hoa cây.  

C. Quả cây.  

D. Rễ cây. 

Câu 15: Động vật nào sau đây là động vật nuôi trong nhà (vật nuôi) và thân thuộc với con người? 

A. Hổ, sư tử.  

B. Rắn, cá sấu.  

C. Khỉ, gấu.  

D. Chó, mèo, gà. 

Câu 16: Trong các thực phẩm sau, thực phẩm nào giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng chống bệnh tật 

tốt nhất?  

A. Kẹo ngọt, nước có ga.  

B. Đồ ăn nhanh, khoai tây chiên.  

C. Thịt mỡ, da động vật.  

D. Rau xanh, trái cây tươi. 

Câu 17: Khi ăn sáng, em nên chọn loại thực phẩm nào để cung cấp năng lượng cho cả buổi học? 

A. Chỉ ăn kẹo và bánh ngọt.  

B. Chỉ uống một cốc nước lọc.  

C. Bỏ bữa và đợi đến trưa ăn gộp.  

D. Thức ăn đầy đủ 4 nhóm chất (tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất). 



Câu 18: Để bảo vệ môi trường, em nên ưu tiên sử dụng loại túi đựng đồ nào khi đi chợ cùng gia 

đình?  

A. Túi ni-lông dùng một lần.  

B. Túi lưới bằng nhựa dùng một lần.  

C. Không dùng túi, chỉ mang bằng tay.  

D. Túi vải, túi giấy hoặc túi tái sử dụng nhiều lần. 

Câu 19: Việc làm nào sau đây KHÔNG giúp tiết kiệm điện và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?  

A. Tắt đèn khi ra khỏi phòng.  

B. Tắt vòi nước khi không sử dụng.  

C. Tận dụng ánh sáng tự nhiên khi học bài.  

D. Mở hết tất cả các bóng đèn và quạt dù không cần thiết. 

Câu 20: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với người thân trong gia 

đình?  

A. Hét to khi bố mẹ không làm theo ý mình.  

B. Chỉ quan tâm đến đồ chơi và việc học của bản thân.  

C. Không bao giờ nói chuyện với người lớn.  

D. Tự giác dọn dẹp phòng, giúp em học bài và hỏi thăm khi người thân ốm. 

 


